	ĐỀ THI THỬ CUỐI KÌ I:NĂM HỌC 2024–2025
MÔN: VẬT LÍ 11 (ĐỀ SỐ 04)
(Đề thi có 04 trang)



[bookmark: _Hlk169698564]Phần I (4,00 điểm).Câu trắc nghiệm phương án nhiều lựa chọn.Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câuhỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đặc điểm chung giữa sóng điện từ và sóng cơ là
A. truyền được trong chân không. 
B. có tốc độ lan truyền không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
C.quá trình truyền năng lượng.
D. đều thuộc sóng dọc.
Câu 2. Cho λ, D và a lần lượt là bước sóng của ánh sáng, khoảng cách từ 2 khe đến màn và khoảng cách giữa 2 khe hẹp. Công thức xác định khoảng vân trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng là




A..	B..	C..	D..
Câu 3. Khi xe chạy qua đoạn đường có các vạch gờ giảm tốc liên tiếp nổi lên trên mặt đường thìthân xe sẽ
A.dao động cưỡng bức.	B. xảy ra hiện tượng cộng hưởng.
C. dao động tự do.		D. dao động tắt dần.
Câu 4. Trong chân không, cho các sóng điện từ: tia X, tia gamma và tia hồng ngoại. Chọn phát biểu đúng?
A. Tia hồng ngoại có bước sóng ngắn nhất.	B.Các tia đều truyền đi với tốc độ như nhau.
C. Tia X có khả năng đâm xuyên yếu nhất.	D. Tia gamma có tốc độ lớn nhất.
Câu 5. Sóng dọc là sóng mà
A. phương truyền sóng là phương song song với mặt đất.
B. phương truyền sóng có phương thẳng đứng vuông góc với mặt đất.
C. phương dao động của phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng.
D.phương dao động của phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.
Câu 6. Trong phần thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước được trình bày ở sách giáo khoa Vật lí lớp 11, bộ Kết nối tri thức, các thiết bị thí nghiệm có thể kể đến là:
A. đèn chiếu, cần rung có gắn hai quả cầu và khay nước có đáy bằng nhôm.
B. đèn laser, cần rung có gắn hai quả cầu, khay nước có đáy trong suốt và gương phẳng.
C. đèn laser, cần rung có gắn một quả cầu, khay nước có đáy trong suốt và gương cầu.
D.đèn chiếu, cần rung có gắn hai quả cầu, khay nước có đáy trong suốt và gương phẳng.
Câu 7. Theo thang sóng điện tử của sách giáo khoa Vật lí lớp 11 thuộc bộ Kết nối tri thức, phát biểu đúng là
A.Chiều từ tia gamma đến sóng vô tuyến là chiều tăng của bước sóng.
B. Chiều từ tia gamma đến sóng vô tuyến là chiều tăng của tần số.
C. Chiều từ sóng vì ba đến sóng ánh sáng đơn sắc tím là chiều giảm của tần số.
D. Chiều từ tia tử ngoại đến tia hồng ngoại là chiều tăng của tần số.


Câu 8. Thời gian kể từ khi người quan sát nhìn thấy ngọn sóng thứ nhất đến ngọn sóng thứ mười đi qua trước mặt là 36 s. Biết tốc độ truyền sóng là 2 m/s. Bước sóng có giá trị là
A. 18 m.	B.8 m.	C. 0,55 m.	D. 7,2 m.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?
A. Tần số của sóng bằng tần số dao động của các phần tử môi trường khi có sóng truyền qua.
B.Tốc độ truyền sóng bằng tốc độ dao động của các phần tử môi trường khi có sóng truyền qua.
C. Bước sóng là quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kì.
D. Chu kì của sóng bằng chu kì dao động của các phần tử môi trường khi có sóng truyền qua.
Câu 10. Ngành Vật lí địa cầu có một lĩnh vực nghiên cứu về động đất. Các nhà địa chất đã phânchia các loại sóng xuất hiện khi có động đất là sóng khối gồm sóng sơ cấp P và sóng thứ cấp S, sóng bề mặt gồm có sóng Love và sóng Rayleigh. Hình 3 dưới đây mô tả về sóng P và sóng S, chúng lần lượt là sóng
[image: ]





A. ngang và dọc. 		B. cuộn tròn và mặt ngang phân cực ngang.
C.dọc và ngang.		D. mặt ngang phân cực ngang và cuộn tròn.
Câu 11. Cho các sóng điện từ cùng trong môi trường chân không: tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại và tia đơn sắc lam. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần của bước sóng là
A.tia X, tia tử ngoại, tia đơn sắc lam, tia hồng ngoại.
B. tia X, tia hồng ngoại, tia đơn sắc lam, tia tử ngoại.
C. tia tử ngoại, tia X, tia đơn sắc lam, tia hồng ngoại.
D. tia hồng ngoại, tia đơn sắc lam, tia tử ngoại, tia X.
Câu 12. 




Để chuẩn bị cho thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng nhằm đo bước sóng của ánh sáng, một đọc sinh đã viết phân lí thuyết về tính sai số của bước sóng như sau trong đó  và  lần lượt là giá trị trung bình của bước sóng, khoảng vân, khoảng cách hai khe đến màn và khoảng cách hai khe hẹp;  và lần lượt là sai số của các phép đo đại lượng í, D, và a. Học sinh này đã

A. viết sai công thức tính sai số của phép đo, bạn ấy nên viết là 

B. viết đúng công thức tính sai số của phép đo vì công thức  chứa một phép chia.

C. viết sai công thức tính sai số của phép đo, bạn ấy nên viết là 
D. viết đúng công thức tính sai số của phép đo vì phép đo là gián tiếp.



Câu 13. Hai nguồn kết hợp có
A. cùng tần số và cùng biên độ.
B. cùng phương dao động và cùng biên độ.
C. cùng phương dao động, cùng biên độ và cùng pha ban đầu.
D.cùng phương dao động, cùng tần số và hiệu pha không đổi theo thời gian.
Câu 14. 
Một vật dao động điều hoà có phương trình là  với biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu φ là hằng số. Pha của dao động tại thời điểm bất kỳ
A. biến thiên điều hòa theo thời gian. 	B. không đổi theo thời gian.
C.là hàm bậc nhất với thời gian.	D. là hàm bậc hai của thời gian.
Câu 15. Độ lớn của độ dịch chuyển lớn nhất của phần tử môi trường khi có sóng truyền qua so với vị trí cân bằng ban đầu gọi là
A.biên độ sóng.	B. tốc độ truyền sóng. 	C. cường độ sóng.	D. bước sóng.
Câu 16. 

Cho hình ảnh của sóng trên lò xo (có bước sóng λ1) và trên dây (có bước sóng ) nhưHình 5. Lò xo và dây đều rất dài. Giá trị của λ1 và  lần lượt gần bằng
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A.4 cm và 6 cm.	B. 4 cm và 3 cm.	C. 6 cm và 4 cm. 	D. 8 cm và 6 cm.
Phần II (3,00 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1.Một vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tốc độ cực đại là 8π cm/s. Xét tính đúng/sai trong các nhận đinh sau:
a) Chiều dài quỹ đạo dao động của vật là 8cm. 
 b) Chu kì dao động của vật là 1 Hz. 
 c) Tần số góc trong dao động của vật là 2π rad/s.     
 d) Gia tốc cực đại của vật là 16π2 cm/s2. 
Đáp số:Đ-S-Đ-Đ
[image: ]Câu 2. Đồ thị li độ – khoảng cách (u – x) của một sóng truyền trên mặt nước được cho bởi như hình vẽ. Xét tính đúng/sai của các phát biểu dưới đây:
a)Biên độ sóng là 10 cm.
b)Bước sóng là 60 cm.
c)Quãng đường mà một điểm trên mặt nước có sóng truyền qua đi được trong một chu kì sóng là 20 cm.
d)Nếu tần số sóng là 40 Hz thì tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 36 m/s.
Đáp số: Đ-S-S-Đ




Câu 3.Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là D = 2 m. Người ta đo được khoảng vân trên màn quan sát là i = 1,2 mm. Coi tốc độ truyền ánh sáng trong không khí bằng tốc độ truyền ánh sáng trong chân không và bằng 3.10 m/s. Điền số thích hợp vào chỗ trống trong các phát biểu dưới đây (số cần điền được làm tròn tới chữ số thập phân đầu tiên).

a) Ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm có bước sóng là.
b) Vân sáng bậc 1 cách vân sáng chính giữa là 1,2 cm.
c) Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm.
d) Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 tới vân tối thứ 2 cùng phía so sới vân sáng chính giữa là 0,6 mm.
Đáp số: Đ-S-S-Đ
Phần III (1,0 điểm). Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1.Một sợi dây đàn hồi căng ngang với hai đầu cố định. Sóng truyền trên dây có tốc độ không đổi nhưng tần số  thay đổi được. Khi  nhận giá trị 1760 Hz thì trên dây có sóng dừng với 4 bụng sóng. Giá trị nhỏ nhất của  bằng bao nhiêu Hz để trên dây vẫn có sóng dừng?
Đáp số:…………………440

Câu 2.Một học sinh tiến hành thí nghiệm đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa khe Y-âng. Học sinh đó thu được kết quả bước sóng là (nm). Sai số tỉ đối của phép đo này bằng bao nhiêu %?
Đáp số:………………….2
Câu 3.Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 1,2 cm. Trên đoạn thẳng S1S2 khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng bao nhiêu cm?
Đáp số:…………………….0,6
Câu 4.Một sóng cơ có tần số 25 Hz lan truyền trên mặt thoáng của một chất lỏng với tốc độ 2,5 m/s. Hai điểm M, N thuộc mặt thoáng chất lỏng nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 5 cm. Biết M gần nguồn sóng hơn. Tại thời điểm t, điểm M ở vị trí hõm sóng (vị trí thấp nhất). Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó N cũng ở vị trí thấp nhất bằng bao nhiêu s?
Đáp số:………………0,02
Phần IV (2,00 điểm). Tự luận.Thí sinh trình bày trên giấy từ câu 1 đến câu 2.
[image: ]Câu 1.Một vật nặng dao động điều hòa có đồ thị li độ x theothời gian t như hình vẽ.
a) Xác định biên độ và chu kì của dao động.
b) Viết phương trình li độ của vật theo thời gian.
Câu 2.Trong một môi trường, một sóng cơ có tần số 80 Hz và truyền đi được quãngđường 8 m trong 2 s. Hãy tính:
a) Tốc độ truyền sóng và bước sóng.
b) Nếu sóng có tần số 40 Hz truyền trong môi trường trên thì bước sóng và chu kì là bao nhiêu?
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